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	[bookmark: _Hlk185531440]Giáo viên
	-Trò chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức cơ bản về một số loại cây quen thuộc và môi trường  sống của chúng
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến trường
-Tạo  môi trường mở cho trẻ hoạt động chủ đề, theo đúng định hướng STEAM.
- Đồ dùng, đồ chơi của chủ điểm 
-Tranh ảnh cung cấp kiến thức về chủ “ TV – Tết và mùa xuân” nhánh cây xanh và môi trường sống
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : vỏ hộp sữa chua, giấy vụn, dây len, hộp sữa fishi. hồ dán, kéo....
- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về chủ điểm “Thực vật” 
- Tuyên truyền phụ huynh về cách phòng  chống dịch bệnh mùa đông cho trẻ.
	- Tạo môi trường theo đúng chủ điểm, hướng trẻ vào nhánh “ Một số loại hoa”
- Phối kết hợp với phụ huynh cung cấp cho trẻ một số kiến thức  về một số loài hoa
- Tạo  tâm lý vui vẻ thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động của lớp....
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi: Bìa, giấy vụn, dây len, hồ dán, giấy mem, đất nặn, màu, vỏ sữa....


	- Tạo môi trường theo đúng chủ điểm, hướng trẻ vào nhánh “ Một số loại hoa”
- Phối kết hợp với phụ huynh cung cấp cho trẻ một số kiến thức  về một số loài hoa
- Tạo  tâm lý vui vẻ thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động của lớp....
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi: Bìa, giấy vụn, dây len, hồ dán, giấy mem, đất nặn, màu, vỏ sữa....


	- Trò chuyện với trẻ về tết cổ truyền của dân tộc , tạo  tâm lý vui vẻ thoải mái, phấn khởi ,yêu quý cô ,yêu bạn và thích đươc đi học....
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : vỏ hộp sữa chua,giấy vụn, dây len , hộp sữa fisi, hồ dán ,kéo....
- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về chủ điểm “ Thực vật, tết và mùa xuân”

	-Trò chuyện với trẻ về tiết trời mùa xuâ: không khí, thời tiết, cỏ cây, hoa lá…
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : Bìa, giấy vụn, dây len . hồ dán ,giấy mem,đất nặn, màu, vỏ  sữa....

	-Trò chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức cơ bản về một số loại rau củ quả và lợi ích của chúng đối với cơ thể.
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến trường
-Tạo  môi trường mở cho trẻ hoạt động chủ đề, theo đúng định hướng STEAM.
- Đồ dùng, đồ chơi của chủ điểm 
-Tranh ảnh cung cấp kiến thức về chủ “ TV – Tết và mùa xuân” nhánh cây xanh và môi trường sống
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : vỏ hộp sữa chua, giấy vụn, dây len, hộp sữa fishi. hồ dán, kéo....
- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về chủ điểm “Thực vật” 
- Tuyên truyền phụ huynh về cách phòng  chống dịch bệnh mùa đông cho trẻ.

	[bookmark: _Hlk180605773]Nhà trường
	- Tạo cảnh quan môi trường đẹp, sạch sẽ cho trẻ hứng thú phấn khởi cho trẻ đến lớp.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu để giáo viên trang trí môi trường theo đúng chủ điểm
-Chuẩn bị thêm một số loại cây trồng, gieo hạt  góc thiên nhiên cho trẻ hoạt động
	- Chuẩn bị cơ sở vật chất, 
 bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi cá nhân cho lớp và cho trẻ.
- Tạo cảnh quan môi trường đẹp, sạch sẽ, thân thiện gần gũi với trẻ để trẻ hứng thú hoạt động

	- Chuẩn bị cơ sở vật chất, 
 bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi cá nhân cho lớp và cho trẻ.
- Tạo cảnh quan môi trường đẹp, sạch sẽ, thân thiện gần gũi với trẻ để trẻ hứng thú hoạt động

	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi cá nhân cho lớp và cho trẻ.
- Tạo cảnh quan môi trường đẹp ,sạch sẽ, thân thiện gần gũi với trẻ để trẻ hứng thú hoạt động

	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi sân trường, Đồ dùng đồ chơi cho lớp học.

	- Tạo cảnh quan môi trường đẹp, sạch sẽ cho trẻ hứng thú phấn khởi cho trẻ đến lớp.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu để giáo viên trang trí môi trường theo đúng chủ điểm
-Chuẩn bị thêm một số loại cây trồng, gieo hạt  góc thiên nhiên cho trẻ hoạt động

	Phụ huynh
	-Tạo tâm thể cho trẻ thoải mái, vui vẻ  để trẻ thích đến trường.
- Ủng hộ cho lớp tranh, ảnh, sách báo về đồ dùng, đồ chơi, chai lọ, len vải vụn……
-Trao đổi cô giáo về sức khỏe, tình hình tâm sinh lý ….của trẻ.
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo để phòng chống dịch bệnh...
	- Trò chuyện với trẻ về một sốloài hoa
- Ủng hộ nguyên vật liệu: chai, lọ, vải vụn… để trang trí lớp học và trẻ hoạt động
	- Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa
- Ủng hộ nguyên vật liệu: chai, lọ, vải vụn… để trang trí lớp học và trẻ hoạt động
	-Trò chuyện với trẻ, động viên tinh thần trẻ thích đến lớp học và cung cấp những  kiến thức về một số món ăn trong ngày tết
- Ủng hộ cho lớp tranh, ảnh, sách báo về đồ dùng, đồ chơi, chai lọ, len vải
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo
	- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa xuân, thời tiết, khí hậu mùa xuân
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo để phòng chống dịch bệnh mùa đông cho trẻ.

	-Tạo tâm thể cho trẻ thoải mái, vui vẻ  để trẻ thích đến trường.
- Ủng hộ cho lớp tranh, ảnh, sách báo về đồ dùng, đồ chơi, chai lọ, len vải vụn……
-Trao đổi cô giáo về sức khỏe, tình hình tâm sinh lý ….của trẻ.
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo để phòng chống dịch bệnh...

	Trẻ
	- Trẻ  tìm hiểu về một số loài cây xung quanh vườn trường
- Biết được các góc chơi và yêu cầu của trò chơi.
-Tạo bức tranh chung về vườn cây
- Cùng cô làm, trang trí môi trường chủ điểm “ Thực vật”
	- Trẻ tìm hiểu về một số loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền…
-Tô màu, trang trí, vẽ tranh về một số loại hoa ....
- Cùng cô làm đồ chơi trong các góc chơi...
 

	- Trẻ tìm hiểu về một số loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền…
-Tô màu, trang trí, vẽ tranh về một số loại hoa ....
- Cùng cô làm đồ chơi trong các góc chơi...
 

	- Trẻ tìm hiểu về một số nghề cơ bản
-Tô màu về đồ dùng chủ điểm ngành nghề
- Làm album chủ điểm

	- Cùng cô làm đồ chơi về chủ điểm “ Thực vật”

	- Trẻ  tìm hiểu về một số loài cây xung quanh vườn trường
- Biết được các góc chơi và yêu cầu của trò chơi.
-Tạo bức tranh chung về vườn cây
- Cùng cô làm, trang trí môi trường chủ điểm “ Thực vật”



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	* Nhánh 1:
- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.
- Hướng dẫn trẻ quan sát các nhóm góc, đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Trẻ biết lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
- Trò chuyện với trẻ về một số nội dung chủ điểm “ Tết và mùa xuân”   
- Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao chủ điểm “ Mùa xuân”
* Nhánh 2: 
- Trải nghiện thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia giấy vẽ
- Trò chuyện với chủ điểm “ Tết và mùa xuân”
- Đọc thơ ca , câu đố có nội dung về chủ điểm “ Tết và mùa xân”
* Nhánh 3:
- Trò chuyện với trẻ về một số món ăn đặc trưng trong ngày tết
-Thích nghe kể câu chuyện trong chủ điểm “ Tết và mùa xuân
- Nghe các nhạc không lời, các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi chủ đề “ Tết và mùa xuân”
- Vẽ, tô màu tranh ảnh có nội dung chủ đề “ Tết và mùa xuân”
* Nhánh 4:
- Trò chuyện với trẻ về một số đặc điểm: thời tiết cây cối, hoa lá mùa xuân
-Thực hiện một số quy định ở lớp: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi
- Hiểu nội dung một số bài thơ, câu truyện có trong chủ điểm “ Tết và mùa xuân”
- Nghe nhạc không lời, nhạc có lời theo chủ điểm 
* Nhánh 5:
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau củ quả
- Tô, vẽ tranh về một số loại rau củ quả
- Đọc thơ, ca có nội dung về một số loại rau củ quả
- Nghe nhạc không lời, nhạc có lời theo chủ điểm 


	







2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
* Khởi động: Đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô: Đi khom, đi kiễng, chạy nhanh, chạy chậm...
*Trọng động: Tập 5 động tác.
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: hai tay dang ngang ra trước.
- Chân: Đứng hai tay chống hông, lần lượt đưa từng chân ra trước,ra sau đặt mũi bàn chân.
- Bụng: Hai tay dang ngang nghiêng người gập sau gáy.
- Bật: Bật liên tục.
- TC : Lá rơi
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 23/12
PTTM
VĐMH: Lý cây xanh
	Ngày 24/12
PTNT
Tìm hiểu về một số cây xanh
	
Ngày 25/12
PTTC
Nhảy lò cò
	Ngày 26/12
PTTM
Xé dán lá rụng
	Ngày 27/12
PTNN
Thơ: Cây dây leo
	

	Nhánh 2


Nhánh 3
	Ngày 30/12
PTTM
Màu hoa 

	Ngày 31/12
PTNT
So sánh to hơn - nhỏ hơn
	Ngày 1/1
PTTC
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Ngày 2/1
PTTM
   In hoa vân tay
	Ngày 3/1
PTNN
Sự tích hoa mào gà
	

	
	        Ngày 6/1
PTTM
VĐTN: Màu hoa 

	Ngày 7/1
PTNT
Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	Ngày 8/1
PTTC
Bật xa 25 cm
	9/1
PTTM
Vẽ chùm nho
	Ngày 10/1
PTNN
Dán hoa tặng mẹ
	

	
Nhánh 4
	Ngày 13/1
PTTM 
DH: Sắp đến tết rồi

	Ngày 14/1
PTTCKNXH
Ngày tết quê em
	Ngày 15/1
PTTC
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày 16/1
PTTM
Cắm hoa ngày tết
	Ngày 17/1
PTNN
Sự tích ngày tết
	

	
Nhánh 5
	Ngày 3/2
PTTM
Hoa lá mùa xuân 

	Ngày 4/2
PTTCKNXH
Khám phá quả cam( 5E)
	Ngày 5/2
PTTC
Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay
	Ngày 6/2
PTTM
Dán hoa mùa xuân
	Ngày 7/2
PTNN
Thơ: Mùa xuân
	



	Nhánh 6
	Ngày 10/2
PTTM
DH: Cây bắp cải 

	Ngày 11/2
PTTM
Nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật
	Ngày 12/2
PTTM
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Ngày 13/2
PTTM
Nặn quả tròn
	Ngày 14/2
PTTM
Thơ: Củ cà rốt
	


                                                                 

                                                                            4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 23/12
- Quan sát quang cảnh sân trường khi được trang trí đón Tết Nguyên Đán
-TC: Đuổi bắt
- Chơi TD

	Ngày 24/12
- Quan sát cây vú xữa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi TD

	Ngày 25/12
- Quan sát cây hoa cúc
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi TD

	Ngày 26/12
- Quan sát cây đào
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi TD
	Ngày 27/12
- Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt
- CVĐ: Xi bô khoai
- Chơi TD


	

	Nhánh 2








	Ngày 30/12
-Quan sát thời tiết mùa xuân
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi TD

	Ngày 31/12
- Trò chuyện về: Ích lợi của nước với cây cối: Lấy nước lau lá, tưới cây
-TCVĐ: Cuốc đất
- Chơi TD
	Ngày 1/1
- Quan sát hoa dạ yến thảo
-TC: Tìm bạn
- Chơi TD

	Ngày2/1
- Hoạt động tập thể: Trải nghiệm vui hội chợ xuân
-TCVĐ: Đoán đúng tên hoa mùa xuân
- Chơi TD
	Ngày 3/1
- Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt
- CVĐ: Xi bô khoai
- Chơi TD

	

	
	Ngày 6/1

Mùa xuân
	Ngày 7/1

Quan sát hoa cẩm tú cầu
	Ngày 8/1

Quan sát hoa bướm
	Ngày 9/1

- Nhặt lá cây, cùng cô vệ sinh sân chơi khu 1
	Ngày 10/1

Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt
	

	
Nhánh 3
	Ngày 13/1
-Quan sát hoa tóc tiên
-TCVĐ:Trốn tìm
-Chơi TD
	Ngày 14/1
- Quan sát cây khế
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do

	Ngày 15/1
- Quan sát, so sánh lá cây dài, lá cây ngắn
-TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi TD
	Ngày 16/1
- Qua sát cây hoa bỏng
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do

	Ngày 17/1
- Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do
	

	
Nhánh 4
	Ngày 3/2
- Quan sát cây lộc vừng
-TC lộn cầu vồng
-Chơi tự do

	Ngày 4/2
- Quan sát sự chuyển động của gió
 -TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do

	Ngày 5/2
- Hoạt động tập thể: Hái rau
-TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do
	Ngày 6/2
- Trải nghiệm đôi bàn chân: Đi trên lá cây khô
-TCVĐ: Trốn tìm
-Chơi tự do
	Ngày 7/2
- Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do
	



	Nhánh 5
	Ngày 10/2

Quan sát cây bưởi
	Ngày 11/2

Quan sát vườn rau
	Ngày 12/2

Quan sát cây hồng xiêm
	Ngày 13/2

Quan sát bóng nắng, chơi cùng bóng nắng
	Ngày 14/2

Trải nghiệm làm bác ND: xới đất, gieo hạt
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	  * Nhánh 1: 
-Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn và tên một số thực phẩm quen thuộc qua tranh ảnh
-Trẻ tự súc miệng bằng nước muối sau khi ăn cơm
- Nghe bài hát cổ truyền, bài hát ru: Vườn cây cảu ba
* Nhánh 2:
- Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn và tên một số thực phẩm quen thuộc qua tranh ảnh
-Trẻ tự súc miệng bằng nước muối sau khi ăn cơm
- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Nghe hát “ Lý cây xanh”
* Nhánh 3:
- Trò chuyện: Tên gọi một số món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, sẵn có tại địa phương
- Trò chuyện về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân của trẻ
- Dạy trẻ ăn chín, uống sôi
- Giáo dục trẻ ăn hết suất không nói chuyện 
- Nghe hát: Vườn cây của ba
* Nhánh 4:
- Trò chuyện: Tên gọi một số món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, sẵn có tại địa phương
- Trò chuyện về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân của trẻ
- Nghe một số bản nhạc dân ca, nhạc không lời

* Nhánh 5:
- Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn và tên một số thực phẩm quen thuộc qua tranh ảnh
-Trẻ tự súc miệng bằng nước muối sau khi ăn cơm
- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Nghe hát “Quả”

	




6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 23/12
Nhận biết sự khác biệt về chiều cao giữa 2 đối tượng, sử dụng từ cao hơn - thấp hơn
	Ngày 24/12.
Hướng dẫn bé làm quen với sách, truyện
	Ngày 25/12
Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật: Sắp đến tết rồi, chúc tết, ngày tết quê em....
	Ngày 26/12
Tổ chức trò chơi tìm về đúng vườn hoa
	Ngày 27/12
-Biểu diễn văn nghệ
 - Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan
	

	Nhánh 2
	Ngày 30/12
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng chủ đề TV
	Ngày 31/12
Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện.
	Ngày 1/1
Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi.....
	Ngày 2/1
Mùa xuân ơi
	Ngày 3/1
-Biểu diễn văn nghệ
 -Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan

	

	
	Ngày  6/1
Trò chuyện về bữa ăn chiều của bé
	Ngày  7/1
Hướng dẫn trẻ tách một nhóm hoa có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm
	Ngày  8/1
Trò chơi:  Chắp ghép cây; bông hoa
	Ngày  9/1
Kể về buổi đi chơi vườn hoa
	Ngày 10/1
-Biểu diễn văn nghệ
 -Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan

	

	
Nhánh 3
	Ngày 13/1
Trò chuyện về một số món ăn truyền thống ngày tết: Bánh chưng, mứt tết...
	Ngày 14/1
Trò chuyện về mâm ngũ quả ngày tết
	Ngày 15/1
So sánh số lượng hai nhóm rau, củ trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
	Ngày 16/1

Kể lại một vài tình tiết của chuyện: Sự tích ngày tết
	Ngày 17/1
ruyện: Sự tích ngày tết
	

	
Nhánh 4
	Ngày 3/2
Trò chuyện: Tên gọi một số món ăn tráng miệng quen thuộc trong bữa ăn chiều của bé
	Ngày 4/2
Trò chuyện về trang phục mùa xuân
	Ngày 5/2
Trò chuyện: Mối liên hệ đơn giản giữa cây xanh với môi trường sống
	Ngày 6/2

Trò chuyện về lễ hội mùa xuân
	Ngày 7/2
Thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chuẩn bị cùng cô đóng gói chủ đề
	



	
Nhánh 5
	Ngày 10/2
Hướng dẫn trẻ cách phết hồ, dán giấy
	Ngày 11/2
Trò chuyện và gọi tên một số: hoa quả, món tráng miệng trẻ thích
	Ngày 12/2
Giáo dục kỹ năng sống: Rèn trẻ kỹ năng cởi, mặc quần áo đơn giản, gấp, để vào ba lô
	Ngày 13/2
Giáo dục kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ kỹ năng khi ăn một số loại quả
	Ngày 14/2
Tìm hiểu một số rau, củ, quả
	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	
	
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	-Trẻ được nhập vai chơi và thể hiện vai chơi của mình tự nhiên, chọn vai chơi và góc chơi, biết giao tiếp, ứng xử trong khi chơi
-Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi, chia sẻ đồ chơi với bạn bè trong khi chơi. Chơi xong trẻ biết cất đồ chơi vào đúng nơi qui định
- Phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp cho trẻ thông qua việc thể hiện các vai chơi: bán hàng, nấu ăn.
	· Nấu, chế biến các món ăn thông thường.
· Sắp xếp bày tiệc đẹp, ngăn nắp.
	 Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, các loại rau củ quả, thực phẩm như tôm, cua ,cá, gạo....
 
	x
	

x
	x
	


x
	x
	


x

	
	
	Bác sỹ
	
	· Khám chữa bệnh, đo huyết áp, truyền nước, tiêm...
· Ghi số tên, cấp phát  thuốc cho bệnh nhân.
	· Đồ dùng đồ chơi, trang phục bác sĩ, y tá.
· Ảnh minh họa một số công việc của bác sĩ, y tá, điều dưỡng...
	x
	


x
	x
	

x
	x
	


x

	
	
	Bán hàng
	
	Quầy bán tạp hóa các cây xanh, rau, củ, quả, hoa, các loại bánh kẹo thực phẩm ngày tết...
	-Đồ chơi rau, củ , quả
- cây xanh, hoa
-Bánh kẹo ngày tết...

	x
	

x
	x
	



x
	x
	

x

	2
	Góc xây dựng
	
	-Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau một cách phong phú xếp các khối, xếp cạnh để xây công viên cây xanh, vườn cây ăn quả, vườn hoa xuân, chợ tết 
khu công nghiệp, nhà xưởng, doạnh trại bộ đội, đường xá, cầu cống...
	-Xây công viên cây xanh, vườn cây ăn quả, chợ xuân, vườn hoa xuân 
- Lắp ghép cây cối.
- Lắp ghép dải vườn hoa
	- Nguyên vật liệu xây dựng: gạch, bộ lắp ghép, cổng, hàng rào, cây xanh, các hoại hoa, rau, cỏ, bàn ghế, đồ chơi xích đu.
- Trang phục bác thợ xây.

	x
	





x
	x
	



X








	x
	x

	3
	Góc
Học tập -sách
	Học tập
	· Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
· Không tranh giành đồ chơi của bạn, biết cùng nhau chơi nhóm với nhau.
	Toán: tìm số lượng trong phạm vi 3
 - Xếp xen kẽ
HĐKP: Chọn và nối các loại cây, rau củ quả, hoa theo yêu cầu
-Ghép tranh cây, rau, củ quả, hoa
-Tìm bóng một số loại cây, rau củ quả , hoa
-Chơi xếp hình học phẳng, ghép tranh về các loại hoa, quả.
	-Lô tô về các loại hoa, rau củ quả
-Các bàn cờ số lượng, thẻ số, lô tô số lượng bảng thảm...
-Bàn cờ phân loại các loại rau, củ quả, hoa
-Các hình học phẳng.
-Bàn cờ nối đúng các loại hoa, rau, củ, quả theo yêu cầu của cô
-Tranh ghép về các loại hoa, rau củ quả...
	x
	





x
	x
	






x
	x
	x

	
	
	Sách
	· Trẻ biết mở, đọc sách...
· Biết cất dọn sách sau khi chơi.
	· Nghe kể chuyện, xem sách, tranh ảnh về chủ đề thực vật tết và mùa xuân
	-Tranh ảnh , sách truyện về chủ đề thực vật tết và mùa xuân
	x
	
x
	x
	


x
	x
	x

	4
	Góc
Nghệ thuật
	Tạo hình
	-Trẻ có kỹ năng nặn  ( xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt ), trẻ cầm bút đúng cách, không tô chờm màu ra ngoài.

	-Sử dụng một số thiết bị văn phòng như : kéo, kéo, bút chì, phấn ...
-Tô, vẽ nặn cắt dán tranh ảnh thế gới thực vật: hoa, quả, cây xanh...
	- Đất nặn, bảng, tranh chủ đề, sáp màu.
- Giấy vẽ, tranh chung...
	x
	x
	x
	



x
	x
	x

	
	
	Âm nhạc
	-Trẻ biết sử dụng các dụng cụ và chơi với dụng cụ đó 
	-Hát, múa các bài hát về chủ đề
Sử dụng các dụng cụ âm nhạc như xắc xô,phách tre, trống...
	· Một số dụng cụ âm nhạc như: đàn, trống,lắc,phách tre...
	x
	x
	x
	


x
	x
	x

	5
	Góc
Thiên nhiên
	
	-Trẻ biết yêu cây cối, biết chăm sóc cây cối.
	· Chăm sóc, tưới cây, lau lá cây...
	Cây, các dụng cụ chăm sóc cây.
	x
	x
	x
	
x
	x
	x
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